
  2. Điều chỉnh Thời khóa biểu các lớp học phần HKI năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

  2.1. Đính chính thông tin Thời khóa biểu đã thông báo theo công văn số 301/ĐT ngày 12/8/2019:  

 Do sơ suất khi thông báo thời khóa biểu cho sinh viên, phòng Đào tạo đã tư vấn học phần Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho sinh  

viên K61 và K62 ngành Công nghệ thông tin chương trình đào tạo chuẩn. Phòng Đào tạo xin đính chính lại thông tin Học phần này 

không dành cho sinh viên CNTT chương trình đào tạo chuẩn. Trong kết quả đăng ký học có 17 sinh viên đã đăng ký vào Lớp học 

phần này, phòng Đào tạo đã gọi điện liên hệ tư vấn cho sinh viên chọn Lớp học phần khác thay thế. Phòng ĐT xin lỗi vì sự nhầm lẫn 

này. 

  2.2. Điều chỉnh giảng đường học: 

STT 
Mã lớp học 

phần 
Học phần Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng đường 
đã thông báo 

Giảng đường 
điều chỉnh 

Ghi chú 

1 INT3404 1 Xử lý ảnh TS.Nguyễn Thị Ngọc Diệp 2 7-9 303-GĐ2 309-GĐ2  

2 INT3406 1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên TS.Nguyễn Văn Vinh 2 7-9 309-GĐ2 303-GĐ2  

3 EMA2050 5 Xác suất thống kê ứng dụng PGS.TS.Đặng Đình Châu 3 3-6 307-GĐ2 302-GĐ2  

4 INT3303 2 Mạng không dây TS.Nguyễn Hoài Sơn 3 4-6 302-GĐ2 307-GĐ2  

5 PHY1100 5 Cơ – Nhiệt (học tuần 3,5,8,12,14 ) ThS. Vũ Nguyên Thức 3 9-10 107-G2 301-G2 N1 

6 PHY1100 5 
Cơ – Nhiệt (học tuần 
1,2,4,6,7,9,10,11,13,15 ) 

PGS.TS. Nguyễn Kiên Cường 3 9-11 107-G2 301-G2 
CL 

7 INT3401 1 Trí tuệ nhân tạo 
PGS.TS.Nguyễn Thị Nhật 
Thanh 

3 10-12 303-G2 107-G2 
 

8 PHY1100 5 Cơ – Nhiệt (học tuần 3,5,8,12,14 ) ThS. Vũ Nguyên Thức 3 11-12 107-G2 301-G2 N2 

9 EPN1095 7 Vật lý đại cương 1 TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 4 7-8 301-G2 107-G2 CL 

10 MAT1093 5 Đại số ThS. Nguyễn Thu Hằng 4 7-8 107-G2 301-G2 CL 

11 INT3307 1 An toàn và an ninh mạng TS.Nguyễn Đại Thọ 4 7-9 307-GĐ2 101-G2  

12 EMA3102 1 Cảm biến, điều khiển vệ tinh và đồ án ThS.Trịnh Hoàng Quân 4 7-9 211-GĐ3 306-GĐ2  

13 INT3401 4 Trí tuệ nhân tạo TS.Nguyễn Đỗ Văn 4 7-9 101-G2 307-GĐ2  

14 PHI1006 5 Triết học Mác-Lênin TS. Nguyễn Thị Lan 4 9-11 107-G2 301-G2 CL 

15 INT1050 1 Toán học rời rạc TS.Đỗ Đức Đông 4 9-12 301-G2 107-G2  

16 EMA 3103 1 
Thiết kế, tích hợp vệ tinh nhỏ và đồ 
án 

ThS.Lê Thế Soát 4 10-12 211-GĐ3 306-GĐ2  

17 INT3209 1 Khai phá dữ liệu PGS.TS.Hà Quang Thụy 5 4-6 107-G2 303-G2  

18 EPN1096 1 Vật lý đại cương 2 TS.Nguyễn Thị Yến Mai 5 5-6 303-G2 107-G2  



STT 
Mã lớp học 

phần 
Học phần Giảng viên Thứ Tiết 

Giảng đường 
đã thông báo 

Giảng đường 
điều chỉnh 

Ghi chú 

19 EPN2027 1 Tin học vật lý TS.Bùi Đình Tú 5 10-11 302-GĐ2 304-G2  

20 ELT3043 24 Truyền thông PGS.TS.Trịnh Anh Vũ 6 1-3 217-GĐ3 207-GĐ3  

21 MAT1041 25 Giải tích 1 ThS. Nguyễn Văn Tùng 6 3-4 207-GĐ3 214-GĐ3 N1 

22 INE1050 1 Kinh tế vi mô PGS.TS.Trần Thị Lan Hương 6 4-6 101-G2 309-GĐ2  

23 MAT1041 25 Giải tích 1 ThS. Nguyễn Văn Tùng 6 5-6 207-GĐ3 214-GĐ3 N2 

24 INT2205 6 Kiến trúc máy tính PGS.TS.Nguyễn Trí Thành 6 7-9 103-G2 107-G2  

25 BSA2002 2 Nguyên lý marketing ThS.Phan Thị Hải Hà 6 7-9 310-GĐ2 304-G2  

26 ELT3168 1 Quản trị mạng viễn thông PGS.TS.Nguyễn Quốc Tuấn 6 7-9 304-G2 310-GĐ2  

27 MAT1101 9 Xác suất thống kê ThS.Hoàng Thị Điệp 6 7-9 107-G2 103-G2  

28  INT3507 6 
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ 
thông tin 

PGS.TS.Hoàng Xuân Huấn 6 1-3 214-GĐ3 309-GĐ2  

29 MAT1100 23 Tối ưu hóa  TS.Hà Minh Hoàng 6 1-2 207-GĐ3 216-GĐ3  

30 ELT3046 1 Mạng truyền thông máy tính 1 PGS.TS. Nguyễn Nam Hoàng 7 1-6 PM 405-E3 PTN Khoa  

31 BAS2002 3 Nguyên lý Maketing ThS. Phạm Thị Hải Hà 7 2-4 3-G3 103-G2 Điều chỉnh 
ngày 31/8, 
21/9 và 19/10 32 EMA3116 1 Kỹ thuật thủy khí PGS.TS. Đặng Thế Ba 7 7-9 3-G3 308-G2 

   2.3. Điều chỉnh thời gian và giảng đường học: 

Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

MAT 1099 24 Phương pháp tính TS. Lê Phê Đô 6 9-11 205-GĐ3 TS. Lê Phê Đô 7 8-10 205-GĐ3 

HIS1002 23 
Đường lối cách mạng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 

TS. Nguyễn Thị Thu Hường 7 2-4 107-G2 TS. Nguyễn Thị Thu Hường 7 1-3 107-G2 

   2.4. Các lớp học phần điều chỉnh giảng viên giảng dạy: 

Mã LHP Học phần Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Giảng viên đã thông báo Giảng viên điều chỉnh 
Ghi 
chú 

INT3306 1 Phát triển ứng dụng Web  4 9-10 PM207-G2 CN. Nguyễn Tiến Minh ThS. Đặng Minh Công N1 
INT3306 1 Phát triển ứng dụng Web  4 7-8 PM207-G2 CN. Nguyễn Tiến Minh ThS. Đặng Minh Công N2 
INT3306 11 Phát triển ứng dụng Web  3 11-12 PM208-G2 CN. Nguyễn Tiến Minh ThS. Đặng Minh Công CL 
INT3306 4 Phát triển ứng dụng Web  3 7-8 PM202-G2 CN. Nguyễn Tiến Minh ThS. Đặng Minh Công N2 
INT1008 24 Nhập môn lập trình 3 3-4 205-GĐ3 Khoa CNTT TS. Nguyễn Văn Vinh CL 
INT2203 21 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 5 3-4 207-GĐ3 PGS.TS. Lê Sỹ Vinh TS. Trần Quốc Long  



Mã LHP Học phần Thứ Tiết 
Giảng 
đường 

Giảng viên đã thông báo Giảng viên điều chỉnh 
Ghi 
chú 

INT3306 1 Phát triển ứng dụng Web  5 9-10 101-G2 PGS.TS. Nguyễn Việt Anh ThS. Phạm Ngọc Hà CL 
INT1008 8 Nhập môn lập trình 7 1-3 PM207-G2 ThS. Cấn Duy Cát ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang N1 
INT1008 8 Nhập môn lập trình 7 4-6 PM207-G2 ThS. Cấn Duy Cát ThS. Hoàng Thị Ngọc Trang N2 
INT1008 3 Nhập môn lập trình 5 7-9 PM207-G2 ThS. Hồ Đắc Phương CN. Nguyễn Minh Hải N1 
INT1008 3 Nhập môn lập trình 5 10-12 PM207-G2 ThS. Hồ Đắc Phương CN. Nguyễn Minh Hải N2 
INT2203 9 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 5-6 PM307-G2 ThS. Nguyễn Bá Tùng ThS. Nguyễn Minh Thuận  
INT2043 25 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6 3-4 PM202-G2 ThS. Nguyễn Bá Tùng ThS. Nguyễn Minh Thuận N1 
INT2043 25 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6 5-6 PM202-G2 ThS. Nguyễn Bá Tùng ThS. Nguyễn Minh Thuận N2 

INT1008 24 Nhập môn lập trình 5 10-12 PM307-G2 
ThS. Nguyễn Thị Minh 
Trang 

ThS. Nguyễn Minh Trang N1 

INT1008 24 Nhập môn lập trình 5 7-9 PM307-G2 
ThS. Nguyễn Thị Minh 
Trang 

ThS. Nguyễn Minh Trang N2 

INT1008 3 Nhập môn lập trình 5 4-6 PM405-E3 
ThS. Nguyễn Thị Minh 
Trang 

ThS. Nguyễn Minh Trang N3 

INT3306 2 Phát triển ứng dụng Web  6 10-11 107-G2 ThS. Phạm Ngọc Hà TS. Lê Đình Thanh CL 

CTE2011 1 Vật liệu xây dựng 2 1-4 503-VCH ThS.Vũ Đình Quang 
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 
ThS. Vũ Đình Quang 

 

INT2043 25 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 6 1-2 312-GĐ2 TS. Bùi Ngọc Thăng 
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật 
Thanh 

CL 

INT3306 4 Phát triển ứng dụng Web  2 11-12 107-G2 TS. Lê Đình Thanh TS. Hoàng Xuân Tùng CL 

INT2205 8 Kiến trúc máy tính 5 1-3 308-G2 TS. Trần Mai Vũ 
PGS.TS. Trần Xuân Tú 
TS. Bùi Duy Hiếu 

CL 

INT1008 27 Nhập môn lập trình 6 3-4 205-GĐ3 TS. Trần Thanh Hải ThS. Cao Văn Mai CL 

INT1008 27 Nhập môn lập trình 4 7-9 PM305-G2 TS. Trần Thanh Hải ThS. Cao Văn Mai N1 
INT1008 27 Nhập môn lập trình 7 1-3 PM405-E3 TS. Trần Thanh Hải ThS. Cao Văn Mai N3 
INT1008 27 Nhập môn lập trình 4 10-12 PM305-G2 TS. Trần Thanh Hải ThS. Cao Văn Mai N2 
INT1008 28 Nhập môn lập trình 7 4-6 PM405-E3 TS. Trần Thanh Hải ThS. Cao Văn Mai N3 
CTE3002 1 Thủy văn 3 4-5 503-VCH TS.Trịnh Đình Lai TS. Dương Tuấn Mạnh  
MAT1042 1 Giải tích 2 6   3-4   310-GĐ2 ThS.Trịnh Thị Hiền PGS.TS.Nguyễn Đình Kiên N2 

PHI1004 24 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin 1 

2 7-8 205-GĐ3 Phạm Công Nhất ThS. Nguyễn Vũ Linh  

PHI1004 25 
Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin 1 

2 9-10 206-GĐ3 Phạm Công Nhất ThS. Nguyễn Vũ Linh  

PHI1006 8 Triết học Mác-Lênin 2 9-11 307-GĐ2 Phạm Công Nhất ThS. Nguyễn Thị Minh Hảo  

 

 


